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	Giáo dục đại học có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Giáo dục không chỉ đào tạo ra những con người có kiến thức, chuyên môn giỏi mà còn đào tạo ra những con người có phẩm chất đạo đức và thể chất tốt, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng tốc độ phát triển nhanh chóng đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu tận dụng tốt lợi thế của cách mạng này thì sẽ là cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học được tiếp cận những tiến bộ công nghệ mà Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại và từ đó tạo lực đẩy để các cơ sở thay đổi và áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số vào công tác giảng dạy và quản lý. Trong kỷ nguyên số, việc áp dụng chuyển đổi số sẽ thay đổi vai trò của người dạy, người học đến phương pháp giảng dạy. Đây cũng là hướng phát triển mà các trường Đại học cần chuẩn bị để không ngừng vươn lên những thay đổi trong tương lai.
ABSTRACT:
Higher education plays an significant role in societal development. Education not only provides individuals with good knowledge and competence, but also with high moral and physical traits, successfully supporting the cause of Vietnam's socioeconomic development. The rapid development of the 4th industrial revolution has had a significant impact on all aspects of social life. Higher education institutions will have a great opportunity if we take full advantage of this revolution. Higher education institutions may capitalize from the technical developments brought about by Industry 4.0, providing motivation for institutions to adapt and apply digitalization to teaching and management. The implementation of computer transformation in the digital era will shift the role of instructors and learners to teaching methods. That's also the developmental path that universities should take in ability to adjust to future developments.

	
	
	

	
	
	



1. MỞ ĐẦU
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là những công nghệ của internet vạn vật (Internet of Things), trí tuệ nhân tạo, người máy, ô tô tự lái, in ba chiều, máy tính siêu thông minh, nhà máy thông minh, công nghệ nano, công nghệ sinh học,… Mục tiêu của thời đại 4.0 không chỉ giúp con người giao tiếp với nhau một cách thuận tiện, dễ dàng mà còn giúp con người có thể giao tiếp với máy móc, đồ vật; và các đối tượng giao tiếp với nhau. Nó có tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành công nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ giúp xã hội loài người có cuộc sống đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn. Đồng thời, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bất bình đẳng và thất nghiệp khi công nghệ mới sẽ dần thay thế sức lao động của con người. Chuyển đổi số đã và đang trở thành một xu hướng ngày càng tăng của các doanh nghiệp, tổ chức,… trên toàn thế giới và đặc biệt đang trở thành một ưu tiên hàng đầu đối với các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn thế kỷ 21. Hơn nữa, cùng với tiến trình toàn cầu hóa đã làm nảy sinh nhiều hình thức giáo dục phi truyền thống và điều này có khả năng mang lại kiến thức xuyên không gian, thời gian và biên giới trên khắp thế giới (McLuhan và Powers, 1989). 
Trong bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi cùng với sự phát triển xu hướng của toàn xã hội buộc các cơ sở giáo dục phải liên tục cập nhật xu hướng công nghệ để tránh nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt để các trường đại học tạo ra một bước đột phá thành công vì tất cả những lợi ích và tác động mà ứng dụng công nghệ mang lại nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực đào tạo, quản lý học sinh sinh viên một cách hiệu quả và góp phần vào sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam. Để hỗ trợ chuyển đổi số, hàng loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi số hóa giáo dục đã được ban hành, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, quản lý giáo dục, vận hành và khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu trong cả nước; hướng dẫn các nhiệm vụ công nghệ thông tin cho các cơ sở đào tạo và các văn bản quản lý nhà nước về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", nhấn mạnh rằng giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số.
Năng lực công nghệ số (NLCNS) hay còn gọi là Năng lực số (NLS) lần đầu tiên được giới thiệu bởi Paul Gilster năm 1997 (Dressen, 2022), đó là “một khuôn khổ để tích hợp các các văn bản và bộ kỹ năng khác, mặc dù nó không cần phải bao gồm tất cả”. Trong tạp chí Science Staff năm 2011, cách sử dụng tốt nhất các nguyên liệu thô để phân tích và đánh giá đã trở thành một phần thiết yếu của năng lực số. Qua đó, năng lực công nghệ số là sự chấp nhận thông tin mà người học có được thông qua một phương tiện được nối mạng, trong đó họ được tiếp xúc với máy tính mạng và trải nghiệm nhận thức xử lý thông tin tương tự như đọc báo và xem Tivi. Ngoài ra, đó là kỹ năng khai thác công nghệ để đọc, viết và sống trong thời đại kỹ thuật số (Lankshear và Knobel, 2008). Sử dụng kỹ thuật số liên quan ứng dụng NLCNS cho các hoạt động và nội dung cụ thể. Đã được giới thiệu và phát triển hơn 20 năm, dựa vào năng lực số để đề ra các chương trình và chính sách giáo dục theo mức độ hiểu biết kỹ thuật số của người học và người dạy. 
Trường Cao đẳng (CĐ) Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được thành lập từ năm 1971 tiền thân là trường nuôi dạy thiếu nhi con liệt sĩ và con cán bộ, chiến sĩ của thành phố gọi là Trường Thiếu nhi I4 (I4 là biệt danh của Khu Sài Gòn- Gia Định), là một trong những trường công lập trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước. Với sứ mệnh là cơ sở giáo dục hàng đầu, luôn tiên phong trong các cuộc cách mạng công nghiệp nhằm cung cấp nguồn lao động chất lượng, thích ứng với những thay đổi của khoa học và công nghệ. Với kế hoạch xây dựng đề án chuyển đổi nâng cấp trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM và thành lập trường Đại học (ĐH) Lý Tự Trọng TP. HCM từ năm 2017, việc chuyển đổi này trường sẽ là cơ sở giáo dục ĐH công lập, theo định hướng là ĐH thực hành, cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo quy định, có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Với thực trạng của trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, bài nghiên cứu tập trung phân tích NLS và phát triển NLS cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong quá trình chuyển đổi số từ đó tạo nên mô hình trường ĐH thông minh.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài nghiên cứu áp dụng phương pháp chủ yếu là nghiên cứu tài liệu và dựa vào các kết quả nghiên cứu từ các bài báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu khoa học và các tài liệu của các tổ chức uy tín trên thế giới. Từ đó đối chiếu với số liệu thực tế các hệ thống vận hành đang được sử dụng tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM (như hệ thống quản lý đào tạo EPMT, hệ thống quản lý Eoffice và các phần mềm dạy học trực tuyến Zoom, Goolge Meet,..) tác giả sẽ phân tích kèm đánh giá, sau đó sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.



3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2 
3 
3.1 Các bộ tiêu chuẩn về Năng lực công nghệ số trên thế giới
[bookmark: _Hlk104326666][bookmark: _Hlk104498732]Internet và các công nghệ kỹ thuật số đã trở thành một một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người trong thế kỷ 21. Chính vì yếu tố này, mọi cá nhân bắt buộc phải nâng cao năng lực và phát triển kỹ thuật số như một năng lực chính, tạo điều kiện cho sự hoàn thiện và phát triển cá nhân (Hội đồng Châu Âu, 2018). Khung năng lực công nghệ số châu Âu, còn được gọi là DigComp, được Trung tâm Nghiên cứu chung Châu Âu (Joint Research Centre – JRC) phát triển xuất bản năm 2013 và sửa đổi vào năm 2016 và năm 2017, được mô tả năng lực công nghệ số của công dân (Brečko và cộng sự, 2014;  Carretero và cộng sự, 2017). Các quốc gia thành viên trong khối Châu Âu đã sử dụng khung DigComp như khung tham chiếu, ví dụ: ở Đức đã tinh chỉnh khung riêng cho NLS của học sinh (KMK, 2016). Sự cần thiết phải trang bị cho công dân với các kỹ năng quan trọng và sáng tạo tương ứng đặt ra những điểm mới yêu cầu đối với các nhà giáo dục ở tất cả các cấp học, những người không chỉ có NLS cơ bản mà phải thúc đẩy NLS của học sinh và nắm bắt tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số để tăng cường và đổi mới giảng dạy. Theo Redecker và Punie (2017) Khung năng lực công nghệ số của các nhà giáo dục chuẩn Châu Âu được gọi là DigCompEdu có chi tiết 22 mô tả dành riêng cho nhà giáo dục được cấu thành trong sáu lĩnh vực, tập trung vào các khía cạnh khác nhau trong hoạt động nghề nghiệp của các nhà giáo dục là:
· Lĩnh vực 1 – Cam kết nghề nghiệp: sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để giao tiếp, cộng tác và phát triển chuyên môn.
· Lĩnh vực 2 – Tài nguyên số: tìm nguồn cung ứng, tạo và chia sẻ tài nguyên kỹ thuật số.
· Lĩnh vực 3 – Hoạt động dạy học: sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong giảng dạy và học.
· Lĩnh vực 4 – Lượng giá: sử dụng các công nghệ và chiến lược kỹ thuật số để nâng cao đánh giá.
· Lĩnh vực 5 – Phát triển người học: sử dụng công nghệ kỹ thuật số để nâng cao khả năng hòa nhập, cá nhân hóa và sự tham gia tích cực của người học.
· Lĩnh vực 6 – Thúc đẩy năng lực công nghệ số của người học: tạo điều kiện cho người học sử dụng một cách sáng tạo và có trách nhiệm công nghệ kỹ thuật số cho thông tin, truyền thông, sáng tạo nội dung, phúc lợi và giải quyết vấn đề.
               


[image: ]
Hình 1: “Khung tham chiếu năng lực công nghệ số dành cho nhà giáo dục” của EU
Nguồn: Redecker, 2017

Để đo lường mức độ năng lực, thang đo Likert năm điểm đã được sử dụng trong DigCompEdu (Cabero-Almenara và cộng sự, 2021; Ghomi và Redecker, 2019; Redecker và Punie, 2017) và thang đo này cũng tương tư và lấy đặc điểm của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (The Common European Framework of Reference – CEFR) nhằm đề cập đến các cấp độ tiến bộ của nhà giáo dục như sau:
· Cấp độ A1: người mới, với rất ít kinh nghiệm và liên hệ về giáo dục công nghệ.
· Cấp độ A2: nhà thám hiểm, ít liên hệ với công nghệ giáo dục, cần hướng dẫn bên ngoài để tích hợp trong lớp học.
· Cấp độ B1: tích hợp, ai thử nghiệm với công nghệ và cố gắng điều chỉnh nó cho phù hợp với bối cảnh giáo dục.
· Cấp độ B2: chuyên gia, người sử dụng nhiều nguồn tài nguyên Công nghệ thông tin (CNTT) để cải thiện việc giảng dạy và thực hành.
· Cấp độ C1: lãnh đạo, người có khả năng thích ứng với các nguồn lực CNTT cho nhu cầu cá nhân của học sinh, cũng như cung cấp nguồn cảm hứng và sự sáng tạo cho các giáo viên khác.
· Cấp độ C2: người tiên phong, người dẫn đầu sự đổi mới với CNTT và là hình mẫu cho các giáo viên khác.
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Hình 2: 6 cấp độ tương ứng cho năng lực công nghệ số dành cho nhà giáo dục của EU
      					  Nguồn: Redecker, 2017
[bookmark: _Hlk104670194]Năm 2018, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) tiến hành nghiên cứu và đối sánh hơn 47 khung NLS của các quốc gia, khu vực khác nhau trên thế giới nhằm xây dựng khung NLS toàn cầu DLGF (Digital Literacy Global Framework) (UNESCO, 2018)  nhằm phục vụ Chuyên đề Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goal – SDG) trong phần 4.4.2: “Tỷ lệ phần trăm thanh niên / người lớn đã đạt được mức độ thành thạo kỹ thuật số tối thiểu kỹ năng đọc viết ” (Nancy Law và cộng sự, 2018). Cuối cùng, UNESCO đã lựa chọn định nghĩa NLS và khung NLS của Ủy ban châu Âu làm nền tảng chính, bởi lẽ quá trình đánh giá đã cho thấy, tất cả các năng lực được mô tả trong 47 khung NLS này đều có thể được ánh xạ tới khung DigComp của châu Âu (Jashari và cộng sự, 2021). Điều này có nghĩa là khái niệm NLS của Ủy ban châu Âu được xây dựng từ định nghĩa ban đầu của tác giả (Ferrari và cộng sự, 2013) đã bao quát gần như đầy đủ các thành tố được mô tả trong các khung NLS hiện có. Khung năng lực số toàn cầu DGLF của UNESCO chủ yếu được xây dựng dựa trên DigComp 2.0, trình bày một cái nhìn toàn diện về năng lực rút ra từ các khuôn khổ chính và được tinh chỉnh thông qua một quá trình tư vấn và phát triển lâu dài liên quan đến các bên liên quan khác nhau ở Châu Âu.
Theo UNESCO, năng lực công nghệ số là một tập hợp các kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc với công nghệ số, phương tiện truyền thông, xử lý thông tin và truy xuất. Điều đó cho phép tham gia vào các mạng xã hội để sáng tạo và chia sẻ kiến ​​thức. Ngoài ra, cũng bao gồm một loạt các máy tính chuyên nghiệp, nhận thức về các mối quan tâm và đạo đức, trong khi áp dụng các kỹ năng để đánh giá, tổng hợp và sản xuất thông tin mới và phê bình, nó mang lại sự thay đổi hoặc quan tâm về cách áp dụng công nghệ mới, sáng tạo và có trách nhiệm. Trình độ kỹ thuật số cũng giả định có thể phân biệt điều gì là phù hợp và làm thế nào để suy ra ý nghĩa trong khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó liên quan đến các khả năng như sao chép tệp, quản lý bảng tính và viết chương trình máy tính (UNESCO, 2011; UNESCO, 2016). Các thành phần chính của năng lực số do UNESCO đề xuất là:
0. Kiến thức cơ bản về phần cứng và phần mềm 
· 0.1 Kiến thức cơ bản về phần cứng như tiện bật / tắt và sạc, khóa thiết bị.
· 0.2 Kiến thức cơ bản về phần mềm như tài khoản người dùng và quản lý mật khẩu, đăng nhập và cách thực hiện cài đặt quyền riêng tư,… 
1. Sự hiểu biết về thông tin và dữ liệu 
· 1.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số. 
· 1.2 Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số.
· 1.3 Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số.
2. Truyền thông và hợp tác 
· 2.1 Tương tác thông qua các công nghệ kỹ thuật số.
· 2.2 Chia sẻ thông qua các công nghệ kỹ thuật số.
· 2.3 Tham gia vào quyền công dân thông qua các công nghệ kỹ thuật số.
· 2.4 Hợp tác thông qua các công nghệ kỹ thuật số.
· 2,5 Nghi thức xã giao.
· 2.6 Quản lý danh tính kỹ thuật số.
3. Sáng tạo nội dung số 
· 3.1 Phát triển nội dung số.
· 3.2 Tích hợp và xây dựng lại nội dung kỹ thuật số.
· 3.3 Bản quyền và giấy phép.
· 3.4 Lập trình.
4. An toàn 
· 4.1 Bảo vệ thiết bị.
· 4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.
· 4.3 Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc.
· 4.4 Bảo vệ môi trường.
5. Giải quyết vấn đề 
· 5.1 Giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
· 5.2 Xác định nhu cầu và công nghệ phản hồi.
· 5.3 Sử dụng sáng tạo các công nghệ kỹ thuật số.
· 5.4 Xác định khoảng cách năng lực công nghệ số.
· 5.5 Tư duy tính toán.
6. Năng lực liên quan đến nghề nghiệp 
· 6.1 Năng lực liên quan đến nghề nghiệp đề cập đến kiến ​​thức và các kỹ năng cần thiết để vận hành phần cứng / phần mềm chuyên dụng cho một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như phần mềm thiết kế kỹ thuật và các công cụ phần cứng hoặc việc sử dụng các hệ thống quản lý học tập để cung cấp các khóa học hoàn toàn trực tuyến hoặc kết hợp.
Cả hai khung năng lực số đều có phân chia cấp độ thông thạo từ cơ bản, trung cấp, nâng cao đến chuyên môn cao; có thể được chia nhỏ thành 8 cấp độ tùy thuộc vào mức độ phức tạp của từng hoạt động. Các khung này đặc biệt hữu ích để xác định các kỹ năng cơ bản và trung cấp cần được có được bởi người thực hiện. Ngoài ra, 2 khung năng lực số được đề cập được xây dựng dựa trên nhiều quốc gia và có đặc điểm chung là muốn phát triển năng lực số theo quy định tại nước sở tại, từ đó phát triển các khóa học giáo dục liên quan, các chương trình đào tạo, và các khung đánh giá cho riêng mỗi nước.
3.2 Các bộ tiêu chuẩn về Năng lực công nghệ số tại Việt Nam
Bộ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của Việt Nam, được áp dụng cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT trong cả nước được xây dựng dựa trên 2 khung NLS trên. Bộ chuẩn này gồm hai bậc trình độ: Bậc cơ bản gồm 06 module được mã hóa từ IU01 đến IU06, bậc nâng cao gồm 09 module được mã hóa từ IU07 đến IU15 (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2014).
Vào tháng 03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, áp dụng cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT trong cả nước”. Bộ chuẩn tiêu chuẩn này bao gồm hai bậc trình độ: 
· Bậc cơ bản gồm sáu module được mã hóa từ IU01 đến IU06.
· Bậc nâng cao gồm chín module được mã hóa từ IU07 đến IU15. 
Muốn đạt chuẩn ở trình độ cơ bản được yêu cầu phải đáp ứng tất cả các module IU01 - IU06. Còn trình độ nâng cao yêu cầu cá nhân phải đạt và ứng dụng trình độ cơ bản kèm ít nhất ba trong số các module IU07-IU15. Mỗi module được quy định rất cụ thể, chia nhỏ đến ba cấp mô tả các nội dung hay yêu cầu cần đạt. Tuy nhiên, tất cả các nội dung mô tả trong bộ chuẩn này đều chỉ dừng lại ở những tác vụ kỹ thuật thuần tuý, mà không thể hiện được tính chất tích hợp trong các năng lực tổng quát phục vụ các mục tiêu học tập, nhận thức hay tương tác với môi trường giáo dục và xã hội xung quanh.
3.3 Thực trạng năng lực công nghệ số tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Trước bối cảnh chuyển đổi số tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, với mong muốn nâng cao và phát triển năng lực số của cán bộ, giảng viên và nhân viên để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi một cách toàn diện, trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM áp dụng chứng chỉ tin học IC3 cho toàn bộ đối tượng của trường. IC3 (Digital Literacy Certification) – là loại chứng chỉ Tin học đánh giá khả năng sử dụng máy tính và Internet ở mức độ cơ bản do Certiport (Hoa Kỳ) và được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn thế giới. Với chứng chỉ này, cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường đã khá tự tin và sử dụng thành thạo những tác vụ cơ bản trong việc ứng dụng công nghệ trong công việc. Bên cạnh đó hàng năm nhà trường mở các lớp học trung cấp công nghệ thông tin ngành tin học ứng dụng giành cho cán bộ, giảng viên, nhân viện chưa đạt trình độ tin học từ trung cấp trở lên theo học nhằm đáp ứng về năng lực công nghệ thông tin theo sự phát triển của trường. 
Nhà trường đã cố gắng chuyển đổi số nhanh nhất và tốt nhất có thể để có thể tối đa hóa việc dạy và học của nhà trường, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề gặp phải khi đánh giá năng lực số. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, trường đã phải chuyển đổi từ giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến bằng phần mềm Zoom, Google Meet,… Mặc dù, được nhà trường tổ chức những buổi tập huấn sử dụng kèm tài liệu hướng dẫn nhưng việc tự xử lý những sự cố kỹ thuật phát sinh khi lên lớp của một số cán bộ, giảng viên trong việc giảng dạy đều thấp, phải cần sự hỗ trợ từ phía bộ phận Kỹ thuật, làm gia tăng thời gian giải quyết và không đạt hiệu quả cao trong việc ứng dụng vào thực tế công việc.
Với sự phát triển của công nghệ giúp con người đơn giản hóa các quy trình làm việc nhưng việc sử dụng máy tính vẫn còn gặp nhiều hạn chế như các tác vụ sử dụng trong Word, Excel, PowerPoint còn khá chậm và chưa được cập nhật nhiều tính năng mới mà nhà cung ứng phát hành. Đặc biệt, cán bộ, giảng viên và nhân viên đều được trang bị những phần mềm chuyên biệt để hỗ trợ trong công việc chuyên môn nhưng chưa phát huy được hết tính năng thâm chí khi thao tác thực hiện vẫn còn gặp không ít không khó khăn. Thêm vào đó, khả năng sử dụng các ứng dụng công nghệ số vẫn đang ở mức thấp và tốn rất nhiều thời gian để có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng vào công việc lĩnh vực chuyên môn.
4. ĐỀ XUẤT KHUNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SỐ CHO TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM.
Một là, khung năng lực chung với 6 tiêu chí được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao. Những kiến thức và kỹ năng CNTT được biết đến và sử dụng trước đây chỉ được xem là của các chuyên gia CNTT như lập trình, quản trị dữ liệu, mạng internet thì việc chuyển đổi số trong mọi hoạt động được yêu cầu xem xét lại trong công việc và trở thành khung năng lực chung, sử dụng đại trà cho tất cả các vị trí trong công việc hằng ngày bao gồm: (1) Kiến thức hiểu biết về thông tin, dữ liệu môi trường số: hiểu biết về máy tính cá nhân bao gồm phần cứng và các chương trình phần mềm máy tính, các hệ thống mạng, nguyên lý vận hành kèm các nguyên tắc bảo vệ thông tin; (2) Khả năng trao đổi thông tin trong môi trường số: tương tác, chia sẻ thông tin, hợp tác. Đó là khả năng sử dụng các hệ thống công cụ tìm kiếm, thu thập thông tin trên mạng internet trong công việc hằng ngày cũng như phục vụ mục đích cá nhân để tiếp cận, làm việc với các nguồn thông tin của cơ quan nhà nước, giao tiếp với đồng nghiệp, khả năng hợp tác, làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử trên môi trường mạng; (3) Khả năng làm việc với các hệ thống phân tích thông tin, quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số, xử lý, lưu trữ thông tin và dữ liệu số, làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý; (4) Khả năng giải quyết công việc trong trục liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan và tạo lập nội dung số; (5) Khả năng bảo đảm an toàn thông tin môi trường số: an toàn và bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin, bảo vệ thiết bị, bảo vệ môi trường số; (6) Khả năng giải quyết sự cố môi trường số: giải quyết vấn đề về kỹ thuật, xác định nhu cầu và đáp ứng của công nghệ.
[bookmark: _Hlk106342777]Trong mỗi tiêu chí trong khung năng lực chung sẽ chia thành 3 cấp độ hoàn thành đó là mức độ đạt, mức độ khá và mức độ tốt. Để đạt chuẩn năng lực số ở mức tốt, cán bộ, giảng viên và nhân viên phải đảm bảo có tất cả các tiêu chí đạt cấp độ khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt; Để đạt chuẩn năng lực số ở mức khá, phải có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí; Để đạt chuẩn năng lực số ở mức đạt, giáo viên có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên và sẽ được đánh giá vào cuối 1 kỳ của năm học hoặc kết thúc chương trình học chính khoá tại trường. Đây sẽ là nền tảng cơ bản và yêu cầu tối thiểu để mọi người có thể áp dụng công nghệ vào những công việc chung. Để có thể hoàn thanh tốt khung năng lực này, trường sẽ tổ chức các khóa huấn luyện: giảng dạy với công nghệ, giảng dạy theo mô hình hỗn hợp, huấn luyện sử dụng công cụ và nền tảng số, mở chương trình tu nghiệp, đưa cán bộ, giảng viên và nhân viên đi học tập, trải nghiệm tại các đơn vị công nghệ trong và nước ngoài.
Hai là, khung năng lực chuyên môn chuyên biệt với 5 tiêu chí được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao. Năng lực chuyên môn bao gồm kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương pháp và công cụ quản lý các quá trình, các chương trình chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề chuyên môn phức tạp trong môi trường số của một lĩnh vực chuyên môn cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ, đặc thù công việc chuyên môn tại mỗi vị trí, mỗi phòng ban. Năng lực chuyên môn của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong lĩnh vực phát triển số gồm: (1) Sử dụng các công cụ quản lý: vận dụng các phương pháp chuyên ngành quản lý các quá trình, các chương trình, dự án chuyển đổi số trong hệ thống quản lý nhà trường; (2) Quản lý và sử dụng dữ liệu: hiểu biết và ứng dụng các phương pháp và công nghệ thu thập, phân tích dữ liệu chuyên ngành để thiết kế các mô hình tổ chức và quản lý mới; (3) Quản lý phát triển số: hiểu biết và ứng dụng các phương pháp của quản lý chiến lược, quản lý kinh tế số cũng như công cụ đánh giá mức độ phát triển số của hệ thống quản lý nhà trường theo ngành, khoa; (4) Ứng dụng các công nghệ số: hiểu biết là ứng dụng các phương pháp quản lý hệ thống CNTT, các công cụ và phương pháp an toàn thông tin trong hệ thống quản lý nhà trường theo ngành, khoa; (5) Phát triển hạ tầng CNTT: hiểu biết là ứng dụng các công nghệ văn bản, sử dụng hạ tầng CNTT và phát triển các hệ thống bảo vệ dữ liệu.
Trong mỗi tiêu chí trong khung năng lực chuyên môn riêng biệt sẽ chia thành 3 cấp độ hoàn thành đó là mức độ đạt, mức độ khá và mức độ tốt. Cũng giống như hình thức đánh giá khung năng lực chung thì khung năng lực chuyên môn sẽ có thêm phần đánh giá về thời gian hoàn thành công việc trong việc áp dụng năng lực số vào công việc. Với khung NLS này sẽ được đánh giá trong toàn bộ quá trình làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên vì tính chất công việc chuyên môn sẽ là liên tục và đòi hỏi tính chuyên môn cao. 
Ba là, khung năng lực quản lý. Hai yếu tố quan trọng nhất cho thành công của việc chuyển đổi số là lãnh đạo đúng đắn và văn hóa tổ chức hỗ trợ cho những thay đổi và những ai không sẵn sàng thay đổi tư duy và phương thức làm việc thì không thể thích ứng được với môi trường chuyển đổi. Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng chỉ số thông minh (Intelligence quotient – IQ), chỉ số cảm xúc (Emotional Quotient – EQ) không còn là đặc trưng đầy đủ của nhà lãnh đạo và do quá trình chuyển đổi số xuất hiện biến số mới như chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation – DQ), các phẩm chất cá nhân (Passion Quotient – PQ) có ảnh hưởng đến xác định phong cách và phẩm chất lãnh đạo, năng lực lãnh đạo số.
Với khung năng lực quản lý, bắt buộc phải đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn hoàn thành cấp độ khá hoặc tốt trở lên tại khung năng lực chung và chuyên biệt. Ngoài ra, với vị trí cấp độ quản lý cao cấp phải hoàn thành các khoá học quản lý cấp cao để có thể kết hợp năng lực số từ đó đạt được mục tiêu quản trị.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]5. KẾT LUẬN
Bài nghiên cứu đã tham khảo và dựa trên những khung NLS đã được áp dụng tại một quốc gia cụ thể hoặc trên toàn thế giới và có kết hợp một số những đặc điểm riêng biệt tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM. Việc chuyển đổi trong dạy học và quản lý là một trong nhưng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của trường. Bên cạnh với chuyển đổi, trường cũng cần có những khung NLS nhằm giúp các cán bộ, giảng viên và nhân viên có những kỹ năng cần thiết để có thể áp dụng và sử dụng thành thạo những ứng dụng số mà nhà trường đã và đang triển khai. Từ đó, có thể đồng bộ toàn bộ các hoạt động của trường thành một thể thống nhất tiến đến trường ĐH thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khung NLS mà tác giả đề xuất là một bước khởi đầu và tác giả cũng mong muốn được tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để đào sâu, mở rộng các phương pháp nghiên cứu để hoàn thiện hơn.

Tài liệu tham khảo

[bookmark: _Hlk106340414][1] Brečko, B., Brečko, B. N., Ferrari, A., Emilia, R., & Punie, Y. (2014). A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers
[2] Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Gutiérrez-Castillo, J. J., & Palacios-Rodríguez, A. (2021). The teaching digital competence of health sciences teachers. A study at andalusian universities (Spain). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 1–13. https://doi.org/10.3390/ijerph18052552
[3] Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.
[4] Challenges and opportunities. An introduction to special issue. (2011). Science Staff, 692–693.
[5] Council of the European Union. (2018). COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Council of the European Union.
[6] Dressen, A. (2022). FROM DIGITAL LITERACY TO DATA LITERACY: HOW MUCH DIGITAL LITERACY DO WE NEED IN THE ART HISTORY CURRICULUM?
[7] Ferrari, A., Punie, Y., & Brečko, B. N. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. EC JRC IPTS, Seville, Spain. https://doi.org/10.2788/52966
[8] Ghomi, M., & Redecker, C. (2019). Digital competence of educators (DigCompedu): Development and evaluation of a self-assessment instrument for teachers’ digital competence. CSEDU 2019 - Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, 1, 541–548. https://doi.org/10.5220/0007679005410548
[9] KMK. (2016). Bildung in der digitalen Welt Strategie der Kultusministerkonferenz.
[10] Lankshear, C., & Knobel, M. (2008). Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices. https://www.researchgate.net/publication/291334632
[11] McLuhan, M., & Powers, B. (1989). The global village: Transformations in world life and media in the 21st century. In Oxford University Press.
[12] Nancy Law, David Woo, Jimmy de la Torre, & Gary Wong. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. http://www.uis.unesco.org
[13] Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu.
[14] UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. http://www.uis.unesco.org

3

image1.png
Naing luzc nghe nghiép ctia Nang lurc su pham ctia Nang luc clia

nha gido duc nha gido duc ngudi hoc
TAINGUYEN 56 HOATBONG
DAY HOC
CAM KET Chonloc Gidng day THUC DAY NANG LUC
HshE iutgp CONG NGHE S0
Truyén thong T9a B chioh s a Dan dat CUA NGUT HOC
16 chirc
Quanli, N Nang luc théng tin
Hop tac bao vé, chia sé Hoc tap phdi hop L & da phuong tien
nghe nghiép 3
— @ rhoc Truyén théng
Thyc hanh
pranr il Tao tac noi dung
PHAT TRIEN
BBi dudng thudng xuyén LUONG GIA NGUdI HOC Sr dung c6 trach nhiém
nang Iuc cong nghé s e
Kha nang tiép can
Chih luoe keong g4 poreient by dpién SIS
Phan tich chimg ctr . Bi¢t hod
&cénhan hoa

Phan hdi & hoach dinh , - Cht dong thoi thic
nguisi hoc




image2.png
Nhan Thanh
t
thire Kham pha Két hop thao Quan tri Sang tao
To mo Tiéu Quy trinh banh at trién
chuén gid Phat





